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Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, kết hợp với các phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp kiểm nghiệm thực tiễn sư phạm, bài viết tiến hành lựa chọn, tổng hợp để giới thiệu một số phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình dạy học môn học giáo dục thể chất phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất cũng như khả năng và thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế.
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SELECTION OF SOFTWARE, TECHNOLOGY DEVICES TO
SUPPORTING THE TEACHING PROCESS TO BE SUITABLE WITH PRACTICAL CONDITIONS AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION – HUE UNIVERSITY

Abstract: By analyzing and synthesizing documents, combined with interview methods, pedagogical observation methods and pedagogical practice testing methods, the article will select and synthesize to introduce a number of sections. software, technology equipment to support the teaching process of practical and theoretical subjects in accordance with the conditions of the facilities as well as the ability and habits of information technology application of the lecturers of the Faculty of Physical Education - Hue university.
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1. Đặt vấn đề
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc;… Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học” [3].
Trong bối cảnh toàn xã hội nói chung, ngành Giáo dục và Đào tạo nói riêng đang tiến hành đổi mới để từng bước thích ứng với với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công tác giáo dục thể chất (GDTC) trong trường học các cấp cũng không là ngoại lệ, cần phải đổi mới để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để hỗ trợ quá trình dạy tại Khoa GDTC vẫn còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất phục vụ việc ứng dụng CNTT còn thiếu, nhiều giảng viên chưa quen với việc ứng dụng CNTT trong dạy học và khả năng ứng dụng CNTT của một số giảng viên còn hạn chế. Vì vậy, việc tìm hiểu để lựa chọn các phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình dạy học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất cũng như khả năng và thói quen ứng dụng CNTT của giảng viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế là một vấn đề cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quá trình giảng dạy môn học GDTC tại Đại học Huế.
2. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, bài viết đã sử dụng các phương pháp sau: phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, kết hợp với các phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp kiểm nghiệm thực tiễn sư phạm
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Các hình thức dạy học môn học giáo dục thể chất có thể ứng dụng công nghệ thông tin
Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chấp nhận hình thức tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học trên hệ thống dạy học trực tuyến, thông qua môi trường Internet nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học, tạo điều kiện để người học được học ở mọi nơi, mọi lúc [1]. Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học có thể ứng dụng CNTT: 
(1) Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, học có sự trợ giúp của máy tính
(2) Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, học kết hợp
(3) Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, học từ xa
Ngành Giáo dục hướng tới tối thiểu 15% số tiết học theo hình thức dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, cho phép người học học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình, ứng dụng CNTT để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của người học trước khi đến lớp học, 100% cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa [4] 
3.2. Tiêu chí lựa chọn các phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình dạy học
Với mục tiêu lựa chọn và giới thiệu các phần mềm, thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Khoa GDTC, bài viết dựa trên các tiêu chí sau:
- Đối với phần mềm:
+ Miễn phí.
+ Thông dụng.
+ Đơn giản, dễ thao tác.
- Đối với thiết bị công nghệ: 
+ Có sẵn (hoặc có thể mua với mức giá phù hợp với điều kiện tài chính của Khoa).
+ Đơn giản, dễ thao tác.
3.3. Lựa chọn một số phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Khoa Giáo dục thể chất
3.3.1. Các phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ thiết kế nội dung dạy học
Để lựa chọn phần mềm, thiết bị công nghệ phù hợp, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản sau đây:
- Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số 
- Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm 
- Điều kiện triển khai tại Khoa GDTC
Trên cơ sở đó, bài viết tổng hợp một số phần mềm, thiết bị công nghệ phổ biến có thể hỗ trợ cho giảng viên trong việc biên tập, thiết kế nội dung dạy học ở dạng học liệu số được trình bày trong bảng 1. 
Bảng 1. Một số phần mềm, thiết bị công nghệ sử dụng để hỗ trợ thiết kế, biên tập nội dung dạy học trong môn học GDTC
	Dạng học liệu số
	Phần mềm 
	Thiết bị công nghệ

	Bài giảng điện tử
	MS-PowerPoint
	Máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh

	Video
	Video Editor, Youtube (tìm kiếm và đăng tải video)
	Máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh, loa

	Bảng dữ liệu
	MS-Excel, Google Sheet
	Máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh

	Trò chơi khởi động, bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá
	Google Forms, Kahoot, Quzizz
	Máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh


[bookmark: _Hlk87898199]3.3.2. Các phần mềm, thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động dạy học
Sau khi thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp cho hoạt động dạy học, giảng viên có thể triển khai việc sử dụng học liệu số đó vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ và phần mềm phù hợp được trình bày ở bảng 2.


Bảng 2. Một số phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học tại Khoa GDTC
	Hình thức dạy học
có ứng dụng CNTT
	Phần mềm
	Thiết bị công nghệ

	Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT 
	MS-PowerPoint
	Máy tính, máy chiếu, điện thoại thông minh, loa

	Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp
	Google Meet, Zoom, Youtube, Google Classroom. Zalo, Facebook, Gmail…
	Máy tính, điện thoại thông minh.

	Dạy học trực tuyến            thay thế dạy học trực tiếp 
	Google Meet, Zoom, Google Classroom, Youtube
Zalo, Facebook, Gmail…
	Máy tính, điện thoại thông minh.


3.3.3. Các phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình kiểm tra đánh giá 
Các công cụ kiểm tra đánh giá trong môn GDTC thường dùng là các bài thực hành, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi vấn đáp. Tùy theo hình thức kiểm tra để lựa chọn các phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ phù hợp. Cụ thể như sau:
Bảng 3. Một số phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	Loại công cụ
kiểm tra, đánh giá
	Phần mềm
	Thiết bị công nghệ

	
	Hỗ trợ thiết kế
	Triển khai
	

	Video
	Video Editor
	Google Meet, Zalo, Facebook
	Máy tính, điện thoại thông minh

	Câu hỏi vấn đáp
	MS-Word
	Google Meet, Zalo
	Máy tính, điện thoại thông minh, loa (nếu cần)

	Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận
	Google Forms, Google Docs, MS-Word
	Google Meet, Zalo, Facebook, Google Classroom
	Máy tính, điện thoại thông minh


3.3.4. Các phần mềm, thiết bị công nghệ hỗ trợ quá trình tương tác, hỗ trợ sinh viên và lưu trữ hồ sơ học tập
	Mục đích sử dụng
	Phần mềm
	Thiết bị

	Tương tác, thu nhận ý kiến từ sinh viên, phụ huynh
	Google Forms, Zalo, Facebook, Viber
	Máy tính, điện thoại thông minh

	Phản hồi thường xuyên và kịp thời kết quả học tập, thực hiện nhiệm vụ  của sinh viên
	Zalo, Facebook
	Máy tính, điện thoại thông minh

	Quản lí hồ sơ dạy học
	MS-Word, MS-Excel, Google Drive
	Máy tính, điện thoại thông minh

	Lưu trữ sản phẩm học tập của sinh viên 
	Google Drive
	Máy tính, điện thoại thông minh


4. Kết luận
	Qua phân tích điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc ứng dụng CNTT trong quá trình giảng dạy môn học GDTC tại Khoa GDTC, cũng như thói quen và khả năng ứng dụng CNTT của giảng viên Khoa GDTC, bài viết đã lựa chọn và giới thiệu một số phần mềm, thiết bị công nghệ phù hợp để ứng dụng vào quá trình giảng dạy môn học GDTC tại Khoa GDTC-Đại học Huế. Những phần mềm, thiết bị công nghệ này được lựa chọn trên tiêu chí miễn phí/có sẵn, thông dụng, đơn giản và dễ sử dụng nên có tính khả thi cao, hoàn toàn có thể được sử dụng trong quá trình giảng dạy môn học GDTC tại Đại học Huế.
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